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Tên giáo viên: Hải Hà – Nguyễn Lệ - Ngọc Diễm 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 30/10 đến 03/11
	Tuần 2
Từ 06/11 đến 10/11
	Tuần 3
Từ 13/11 đến 17/11
	Tuần 4
Từ 20/11 đến 24/11
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	* Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ( về sức khỏe , thói quen ... của trẻ )
- Tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ.
- Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện.
- Xem ảnh ngôi trường của bé, lớp học của bé
- Trò chuyện về trường mầm non của bé, lớp Nhà trẻ D1
- Trò truyện về bố mẹ của bé 
	

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Giơ tay lên cao, hạ xuống
- Lưng bụng: Nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Ngồi xuống đứng lên
- Bật: Nhảy như quả bóng nảy 
	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Vận động
- Đi và bê vật bằng 2 tay
-TC: Trời nắng , trời mưa 
	Vận động
VĐCB : Nhảy xa bằng 2 chân
TCVĐ : Qua suối hái quả 
	Vận động
Đi có mang vật trên đầu
TC: Bong bóng xà phòng 

	Vận động
-Đi trong đường hẹp
-TC: Lộn cầu vồng 

	MT17, MT24

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
Cái bàn - cái ghế

	Hoạt động nhận biết
Người thân của bé (MT17)
	Hoạt động nhận biết
Cái bát,cái thìa
	Hoạt động nhận biết
- Trò chuyện về công việc của cô giáo 
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Tô màu chân dung mẹ

	Hoạt động tạo hình
Dán ngôi nhà

	Hoạt động tạo hình
Tô màu cái bát

	Hoạt động tạo hình
Tô màu bông hoa tặng cô giáo
	

	
	T5
	Làm quen văn học
Yêu mẹ 

	Làm quen văn học
Cả nhà ăn dưa hấu
(Vũ Thị Tâm ) 
	Làm quen văn học
Giờ ăn 

	Làm quen văn học
Sinh nhật của Thỏ con (MT24) 
	

	
	T6
	Âm nhạc
-Biết vâng lời mẹ
- NH : Ru con mùa đông 
	Âm nhạc
Cháu yêu bà
-NH : Cả nhà thương nhau 
	Âm nhạc
- Mời bạn ăn
- TC: Tai ai tinh 

	Âm nhạc
Cô và mẹ
NH:Cô giáo 

	

	Hoạt động ngoài trời
	* TUẦN 1
- HĐCMĐ :QS: Chú thú nhún xinh xắn, Bé Vi uống nước, Bé soi gương , Quan sát thời tiết, Quan sát cây hoa xác pháo
- TCVĐ: Làm theo lời chỉ dẫn: Trời nắng trời mưa ,Khéo léo, Chó sói xấu tính, Chơi các trò chơi dân gian 
-CTD : - Chơi tự do với phấn, vòng, lá cây. Chơi với đồ chơi ngoài sân trường.
- Hoạt động tập thể: nhặt lá cây trên sân trường, Chào hỏi khoan tay cúi đầu mỉm cười lễ phép với người lớn
- Trò truyện về bố mẹ bé
* TUẦN 2
- HĐCMĐ :
Quan sát : thời tiết cây bưởi , vườn rau, 
-TCVĐ: Nu na nu nống, rửa tay trước khi ăn, bé làm VS buổi sáng, kéo cưa lừa xẻ, con muỗi, lộn 
- TCDG : Lộn cầu vồng
- CTD : Chơi với đồ chơi ở lớp và đồ chơi mang đến
- Trò tryện về gia đình bé
* TUẦN 3
- HĐCMĐ :
QS và trò chuyện về Cô giáo
Quan sát: Sân khấu ngày Hội chaò mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam
- TCVĐ: Ai nhanh nhất , Dung dăng dung dẻ , con bọ dừa , các chú chim sẻ
- CTD: Chơi với phấn , vòng , đồ chơi ngoài sân trường.
- Trò truyện về đồ dùng : bát ,thìa, đũa ... để ăn
* TUẦN 4
HĐCMĐ :
- Quan sát¸: Tranh ảnh,trò truyện về cô giáo 
- TCVĐ: Chi chi chành chành, gieo hạt, bóng nắng, tai ai tinh?, mèo và chim sẻ, xòe ngón tay , con sên , thỏ nhảy , con bọ dừa , các chú chim sẻ
- CTD :Chơi đồ chơi trên sân trường, Chơi với vòng, phấn, lá cây.
- Giao lưu với lớp D2 
	

	Chơi tập ở các góc
	+Dạy kĩ năng cầm bút tô , vẽ 
+Dạy kĩ năng luồn dây
+ Dạy kĩ năng xâu hột hạt (MT7) 
	MT7

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập đi vệ sinh đúng nơi qui định.
- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 
- Vứt rác vào thùng rác . (MT10) 
	MT10

	Chơi - tập buổi chiều
	TUẦN 1
- Vận động nhẹ nhàng theo nhạc, vận động minh họa bài: Một đoàn tàu, đường và chân ,đu quay ,trời nắng trời mưa, 
- Hướng dẫn TC: Chơi trốn tìm, trời nắng trời mưa, tìm bạn thân, xòe tay, gieo hạt, thỏ nhảy múa ,chơi tháo lắp vòng, chơi cắp cua bỏ giỏ, con rùa , chơi lồng hộp.
- Rèn trẻ nói ngọng 
- Đọc thơ:Yêu mẹ
* TUẦN 2
- Dán trang trí hoa bé thích, chơi với đất nặn, chơi với đồ chơi xếp tháp, xếp bàn ghế.
- Nghe cô kể truyện: cả nhà ăn dưa hấu... 
- HD trẻ cách giở sách vở
*TUẦN 3
- Đọc thơ: Miệng xinh, giờ ăn , đi dép, mẹ và cô, cái bát
- Hát: cháu yêu bà, Biết vâng lời mẹ, cô và mẹ, cô giáo...
- Liên hoan văn nghệ.
- Nêu gương bé ngoan
*TUẦN 4
- Bé tập lau đồ chơi
- Tổ chức LĐTT: Bé cất dép- cốc- ba lô đúng nơi quy định
- Rèn trẻ cách lấy nước uống, rèn đi vệ sinh đúng nơi quy định, rèn trẻ cất dép đúng nơi quy, rèn trẻ cách xếp gối, rèn trẻ biết chào hỏi khi có khách đến thăm, rèn trẻ biết kéo quần khi đi vệ sinh.
- Ôn : Phân biệt màu đỏ- màu vàng , chọn đồ chơi to- nhỏ, xâu vòng màu vàng tặng bạn búp bê, chọn đồ chơi đỏ.
- Trò truyện về cô giáo (MT32) 
	MT32

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bố mẹ của bé 
	Gia đình của bé 
	Đồ dùng để ăn 
	Cô giáo của con 
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